
TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN DUY XUYÊN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH QUẢNG NAM 

         

Bản án số 25/2017/HSST 

Ngày 16/6/2017  

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN- TỈNH QUẢNG NAM 
  

       -Với  thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Min. 
Các Hội thẩm nhân dân: 

1-Ông Nguyễn Trường Sơn, nghề nghiệp giáo viên nghỉ hưu. 

2-Ông Ngô Tình, nghề nghiệp cán bộ nghỉ hưu. 

-Thư ký  phiên tòa: Ông Trần Ngọc Luông- Thư ký  TAND huyện Duy 

Xuyên. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Nga- kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở TAND huyện Duy Xuyên xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 20/2017/HSST ngày 04 tháng 5 năm 2017 đối với: 

-Bị cáo Lê Ngọc H, sinh năm 1984 tại phường A K, quận Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng; trú tại tổ X phường A K, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; nghề nghiệp 

không có; trình độ văn hóa 6/12; con ông Lê Văn T và bà Lê Thị T (đã chết), vợ 

là Nguyễn Thị T; tiền sự  ngày 19/02/2016 bị TAND quận Hải Châu, TP Đà 

Nẵng ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, chấp hành xong ngày 05/10/2016; ngày 21/02/2017 bị 

TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; tiền án không; bị bắt tạm giam từ ngày 21/02/2017. 

-Người bị hại: Bà Phạm Thị Thủy D, sinh năm 1992, trú tại khối phố B, 

TT Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

-Người có quyền lợi và nghĩ vụ liên quan: Ông Văn Đoàn Duy A, sinh năm 

1988, trú tại thôn H N, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. Người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa. 

 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Lê Ngọc H VKSND huyện Duy Xuyên truy tố về hành vi phạm tội 

như sau:  

Khoảng 16 giờ ngày 14/01/2016, Lê Ngọc H đi xe buýt từ TP Đà Nẵng vào 

huyện Duy Xuyên với mục đích trộm cắp xe máy để làm phương tiện đi lại. Khi 

đến cầu Câu Lâu (cũ) thuộc TT Nam Phước, H xuống xe rồi đi bộ vào đường bê 

tông bên phải, sau đó rẽ trái thì phát hiện trước hiên nhà chị Phạm Thị Thùy D 
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có dựng một xe mô tô hiệu Sirius màu đen đỏ biển kiểm soát 92E1-044.43; trên 

xe có cắm sẵn chìa khóa. Chiếc xe mô tô này do chị D mượn của anh Văn Đoàn 

Duy A. Quan sát thấy không có người nên H đã vào hiên nhà dắt xe ra khỏi 

cổng rồi nổ máy điều khiển xe chạy về TP Đà Nẵng.  Đến ngày 24/01/2016, H 

sử dụng chiếc xe trên  đến quán karaoke F3 thuộc quận Hải Châu để hát cùng 

bạn bè; trong lúc đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke F3 thì H 

bị Công an quận Hải Châu bắt và tạm giữ chiếc xe máy. Quá trình điều tra, 

Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại Bản kết luận định 

giá số 03/KLĐG-HDĐGTS của Hội đồng định giá tài sản  trong tố tụng huyện 

Duy Xuyên  đã kết luận chiếc xe mô tô biển kiểm soát 92E1-044.43 có giá trị là 

9.000.000đ. 

Tại Bản cáo trạng số 20/CT-VKS-HS ngày 03/5/2017 của VKSND huyện 

Duy Xuyên đã truy tố Lê Ngọc H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

1382 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, kiểm sát viên luận tội giữ nguyên Bản cáo 

trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm  p,g khoản 1, 

khoản 2 Điều 46, Bộ luật hình sự  xử phạt  Lê Ngọc H từ  12 đến 15 tháng tù.  

Tại phiên tòa, Lê Ngọc H thừa nhận: Vào ngày 14/01/2016 đã đột nhập 

vào nhà chị Phạm Thị Thùy D để chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển kiểm soát 

92E1-044.43. Bị cáo ân hận về hành vi của mình và đề nghị Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt.. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn 

cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác. 

 

XÉT THẤY: 
 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, 

phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

phù hợp với các tài liệu chứng cứ Cơ quan điều tra đã thu thập được nên đã có 

đủ căn cứ để kết luận:  Vào chiều ngày 14/01/2016, Lê Ngọc H đã có hành vi 

lén lút, bí mật chiếm đoạt của chị Phạm Thị Thùy D một chiếc xe mô tô hiệu 

Sirius biển kiểm soát 92E1-044.43 trị giá 9.000.000đ.  Vì vậy, Bản cáo trạng số 

20/CT-VKS-HS ngày 03/5/2017 của VKSND huyện Duy Xuyên truy tố Lê 

Ngọc H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự là 

đúng pháp luật. 

Xét tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy: 

Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của 

người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội ở địa phương; bị cáo có nhân thân 

xấu, đã từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản, trong năm 2016 à 2017 đã hai lần 

bị Tòa án ra quyết đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nên cần phải xử lý nghiêm 

và áp dụng hình phạt tù để  giáo dục bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh 

phòng ngừa chung.  
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Tuy nhiên, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành 

khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải; tài sản bị cáo chiếm đoạt có giá trị không lớn 

và đã được thu hồi để trả lại cho người bị hại nên bị cáo được hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p, g khoản 1 Điều 46 Bộ 

luật hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy  cần giảm nhẹ cho bị cáo một phần 

hình phạt khi lượng hình. 

Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ và đã trả lại chiếc xe mô tô biển 

kiểm soát 92E1.044.43 cho  chị Phạm Thị Thùy D là  phù hợp.  

Về án phí: Bị cáo Lê Ngọc Hưng phải chịu án phí hình sự sơ thẩm  theo 

quy định của Luật Phí và lệ phí 

 

Từ các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Tuyên bố bị cáo Lê Ngọc H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
1-Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm p,g khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 

năm 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009, xử phạt Lê Ngọc H 12 (mười 

hai) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt tạm giam 

21/02/2017. 

2-Án phí: Áp dụng Luật phí và lệ phí,  buộc Lê Ngọc H phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng y). 

3-Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm ( ngày 16/6/2017). Người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án. 
 

 

 

 

                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:                                                       Thẩm phán-chủ tọa phiên tòa 
-TAND tỉnh QNam 

-VKSND huyện Duy Xuyên 

-Chi cục THADS Duy Xuyên 

-Bị cáo                                                                                                            
-Những người tham gia tố tụng khác                                                                                      

-Lưu: HS, VP 

                       Nguyễn Công Min 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

HUYỆN DUY XUYÊN            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

TỈNH QUẢNG NAM                        

                                                           Duy Xuyên, ngày 05 tháng 6 năm 2015 

 Số: …../2015/HSST- QĐTG      

                 

                       QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN - TỈNH QUẢNG NAM 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm  gồm có: 

 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: ông Nguyễn Công Min 

Các hội thẩm nhân dân: bà Nguyễn Thị Xuân và ông Trịnh Sơn Hải. 

Căn cứ vào các Điều 79, 80, 88 và 228 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Căn cứ vào biên bản nghị án ngày 05/6/2015 của Hội đồng xét xử sơ 

thẩm; 

Xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án,                                                                 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Tạm giam bị cáo Lê Nhân (tên gọi khác Rin), sinh năm 1991; trú tại 

thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nghề 

nghiệp: thợ đá hoa cương; con ông Lê Cường và bà Nguyễn Thị Anh. 

Bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt 18 tháng tù về tội “ Cố ý gây thương tích” 

theo  khoản 2- Điều 104 BLHS. 

Thời hạn tạm giam là 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm (05/6/2015). 

2/ Nhà tạm giữ - lưu giam Công an huyện Duy Xuyên có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

      

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

                Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa 

 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Duy Xuyên. 

- Nhà TG- LG CA huyện Duy Xuyên. 

- Bị cáo. 

- Lưu. 
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                             Nguyễn Công Min 

 

 

 

 

 


